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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà: 

Các Thẩm phán:    

Ông Nguyễn Thành Trung 

Ông Bùi Ng c Thạch 

Ông Ngô Văn Minh 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Song Toàn – Thư ký Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Dương. 

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh   nh  ư ng tham gia phiên 

tòa: Ông Lê Trung Kiên -  i   sát vi n. 

Ngày 28 tháng 11 nă  2023  tại tr  s  Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương  

  t    ph c th   công khai v  án dân s  th   ý số 321/2023/TLPT-DS ngày 

05/10/2023 về việc “Tranh chấp hợp đồng đ t c c”. 

Do Bản án dân s  sơ th   số 76/2023/DS-ST ngày 30/6/2023 của Tòa án 

nhân dân thị  ã B  tỉnh Bình Dương  ị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa v  án ra   t    số 449/2023/QĐ-PT ngày 14 tháng 

11 nă  2023, giữa các đương s : 

- Nguyên đơn: ông Nguyễn Văn L  sinh nă  1989; địa chỉ: ấp Lò Gạch  

xã MT  huyện D  tỉnh Bình Dương; ủy quyền cho ông Huỳnh Nhật Q  sinh nă  

1995; địa chỉ: ấp Hiệp Phước  xã ĐH  huyện D  tỉnh Bình Dương (theo Hợp 

đồng ủy quyền ngày 19/10/2022, ngày 05/6/2023 và ngày 29/6/2023); có yêu 

cầu   t    vắng   t. 

- Bị đơn:  à Phạ  Thị H  sinh nă  1987; địa chỉ: tổ 3  khu phố 2  phường 

TH, thị  ã B  tỉnh Bình Dương; có y u cầu   t    vắng   t. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Trịnh Đình D1  sinh nă  1986; địa chỉ: tổ 3  khu phố 2  phường 

TH  thị  ã B  tỉnh Bình Dương; địa chỉ  i n hệ: số nhà 33  khu nhà   Eco ake  

khu phố 6  phường TH, thị  ã B  tỉnh Bình Dương; có y u cầu   t    vắng   t. 

2. Bà Ngô Thị H1, sinh nă  1968; địa chỉ: đường NE2 tổ 3  khu phố 1  

phường TH, thị  ã B  tỉnh Bình Dương; có y u cầu   t    vắng   t. 
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3. Ông Nguyễn Đăng H2  sinh nă  1987; địa chỉ: số nhà 37  ấp Tân Tiến  

xã MT, huyện D  tỉnh Bình Dương; có y u cầu   t    vắng   t. 

- Người  háng cáo: nguy n đơn ông Nguyễn Văn L. 

NỘI D NG V  ÁN  

* Theo Đơn khởi kiện và quá trình tố tụng, nguyên đơn ông Nguyễn 

Văn L và ngƣời đại diện ông Huỳnh Nhật Q trình bày: 

Ông Nguyễn Văn L và  à Phạ  Thị H có giao dịch  ua  án đất với nhau  

c  th : 

Vào ngày 19/5/2022, ông L và bà H có ký hợp đồng đ t c c về việc 

chuy n nhượng quyền s  d ng đất  trong hợp đồng n u rõ: Ông L đồng ý  ua 

phần diện tích đất có chiều ngang 5   dài 50   có 100 thổ cư  thuộc th a đất số 

699  tờ  ản đồ số 20  t a  ạc tại  ã MT  huyện D  tỉnh Bình Dương. Giá chuy n 

nhượng  à 900.000.000 đồng. Ông L đã đ t c c cho  à H số tiền  à 200.000.000 

đồng.  

Hai   n ca  kết đến ngày 19/9/2022 sẽ tiến hành ký kết hợp đồng chuy n 

nhượng quyền s  d ng đất và   n  án phải hoàn tất thủ t c đ  ký chuy n 

nhượng phần đất tr n tại phòng công chứng  thì ông sẽ thanh toán số tiền còn  ại 

cho   n  án. Trong hợp đồng đ t c c cũng th  hiện   n  án  o tất cả các giấy tờ 

có  i n quan đ  đến ngày 19/9/2022 sẽ tiến hành công chứng cho ông L. 

Tuy nhi n  sau khi nhận tổng số tiền c c  à 200.000.000 đồng  phía  à H 

không th c hiện những gì đã thỏa thuận. Ngày 19/9/2022  ông L đã nhiều  ần 

 i n hệ với  à H  y u cầu  à H đến văn phòng công chứng đ  tiến hành ký công 

chứng hợp đồng chuy n nhượng với phần đất  à ông L đã  ua của  à H. Tuy 

nhiên, phía bà H đã nại nhiều  ý do đ  không th c hiện việc chuy n nhượng cho 

ông L. Nguy n đơn y u cầu Tòa án giải quyết:  

- Hủy hợp đồng đ t c c về việc chuy n nhượng quyền s  d ng đất ngày 

19/5/2022  ập giữa ông Nguyễn Văn L và  à Phạ  Thị H. 

- Buộc  ị đơn  à Phạ  Thị H trả  ại cho nguy n đơn ông Nguyễn Văn L 

200.000.000 đồng tiền c c  phạt c c 200.000.000 đồng. Tổng cộng: 400.000.000 

đồng. 

* Bị đơn bà Phạm Thị H trình bày: 

Ngày 19/5/2022  giữa  à và ông Nguyễn Văn L có ký kết Hợp đồng đ t 

c c chuy n nhượng quyền s  d ng đất  có nội dung như sau: 

B n  án  à  à Phạ  Thị H    n  ua  à ông Nguyễn Văn L. Bà H chuy n 

nhượng cho ông L chỉ  ột phần của th a đất số 699  tờ  ản đồ số 20 diện tích 

5 50   thổ cư 100 
2
 t a  ạc tại  ã MT  huyện D  tỉnh Bình Dương  theo Giấy 

chứng nhận quyền s  d ng đất số DE417382  số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 

CS05627 do S  Tài nguy n và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 13/5/2022 

cho Phạ  Thị H (vị trí đất tương ứng nay  à th a số 925  tờ  ản đồ số 20   ã 
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MT, huyện D  tỉnh Bình Dương  theo Mảnh trích   c số 20  ập ngày 10/10/2022 

do  ị đơn nộp cho Tòa án vào ngày hô  nay 06/4/2023).  

Các   n thỏa thuận chuy n nhượng tính theo   t ngang   t đường  tức  à 

 ề ngang giáp đường  à 5    ề ngang cuối đất cũng đủ 5  ngang. Tổng giá 

chuy n nhượng  à 920.000.000 đồng. Phương thức thanh toán : Lần 1 ngày 

19/5/2022, ông L giao 200.000.000 đồng   ần hai ngày 19/9/2022 khi ra ký hợp 

đồng công chứng ông L giao tiếp 720.000.000 đồng. Ông L đã giao đủ 

200.000.000 đồng cho  à H vào ngày 19/5/2022. Số tiền  ần 2 ông L chưa giao 

cho bà H. Hai   n thỏa thuận đến ngày 19/9/2022  hai   n sẽ ra văn phòng công 

chứng ký hợp đồng chuy n nhượng  không nói rõ văn phòng công chứng nào. 

Quá trình th c hiện hợp đồng  nguy n đơn vi phạ  hợp đồng   ị đơn th c hiện 

đ ng thỏa thuận trong hợp đồng. Do vậy   ị đơn không đồng ý y u cầu kh i 

kiện của nguy n đơn và y u cầu được công nhận hợp đồng đ t c c và được s  

hữu số tiền 200.000.000 đồng. 

* Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày  

- Ông Trịnh   nh D1 trình bày: Ông thống nhất như các ý kiến và y u 

cầu  à  à Phạ  Thị H đã trình  ày. Ông đề nghị Hội đồng   t     e    t  ảo 

vệ quyền  ợi hợp pháp cho  à H và chấp nhận y u cầu phản tố của  à H.  

- Ông Nguyễn Đăng H2 trình bày: Trước việc tranh chấp giữa nguy n đơn 

và  ị đơn thì ông H2 đề nghị Tòa án  e    t giải quyết v  án theo đ ng quy 

định pháp  uật. Ông H2 không có y u cầu độc  ập hay  ất cứ y u cầu nào khác. 

Vì  ý do công việc  ông H2 có đề nghị Tòa án không tiếp t c triệu tập đối với 

ông. Ông H2  in vắng   t trong suốt quá trình tố t ng cho đến khi kết th c v  

án này. 

- Bà Ngô Thị H1 trình bày: v  án “Tranh chấp hợp đồng đ t c c” giữa 

nguy n đơn ông Nguyễn Văn L với  à Phạ  Thị H thì  à không có  ất cứ ý 

kiến hay y u cầu gì. Bà đề nghị Tòa án   t    theo quy định pháp  uật và xin 

vắng   t. 

Tại Bản án số 76/2023/DS-ST ngày 30/6/2023 của Tòa án nhân dân thị  ã 

B  tỉnh Bình Dương đã tuy n   : 

1. Không chấp nhận yêu cầu  hởi  iện của nguyên đơn ông Nguyễn Văn L 

đối với bị đơn bà Phạm Thị H về việc: “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc” như sau: 

- Không chấp nhận yêu cầu  hởi  iện của nguyên đơn ông Nguyễn Văn L 

về hủy Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất được lập ngày 

19/5/2022 giữa bà Phạm Thị H và ông Nguyễn Văn L. 

- Không chấp nhận yêu cầu  hởi  iện của nguyên đơn ông Nguyễn Văn L 

về yêu cầu bị đơn bà Phạm Thị H thanh toán số tiền 400.000.000 đồng (trong 

đó: 200.000.000 đồng là tiền đặt cọc và 200.000.000 đồng là tiền phạt cọc). 

2. Chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn bà Phạm Thị H đối với nguyên 

đơn ông Nguyễn Văn L về việc: “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc” như sau: 
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- Công nhận Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất được 

lập ngày 19/5/2022 giữa bà Phạm Thị H và ông Nguyễn Văn L là hợp pháp. 

- Bị đơn bà Phạm Thị H được quyền sở hữu, sử dụng đối với số tiền cọc 

200.000.000 đồng đã nhận từ nguyên đơn ông Nguyễn Văn L vào ngày 

19/5/2022. 

Ngoài ra   ản án sơ th   còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo 

theo quy định của pháp  uật. 

Sau khi   t    sơ th  , ngày 04/7/2023, ông Nguyễn Văn L là nguyên 

đơn có đơn kháng cáo toàn  ộ  ản án sơ th    y u cầu   t     ại ph c th    

chấp nhận y u cầu kh i kiện của nguy n đơn. 

Tại Bi n  ản hòa giải ngày 28/11/2023, nguy n đơn ông Nguyễn Văn L 

(do ông Huỳnh Nhật Q đại diện) và  ị đơn  à Phạ  Thị Hường t  nguyện thoả 

thuận thống nhất về việc giải quyết v  án: Hu  Hợp đồng đ t c c về việc chuy n 

nhượng quyền s  d ng đất ngày 19/5/2022 giữa  à Phạ  Thị Hường đại diện 

  n  án (g i tắt  à   n  ) với ông Nguyễn Văn L đại diện   n  ua (g i tắt  à 

bên B). Bà Phạ  Thị Hường có ngh a v  thanh toán cho ông Nguyễn Văn L 

200.000.000 đồng vào ngày 25/01/2024. Ông L nộp toàn  ộ án phí theo quy 

định và ông Q   à Hường đề nghị Tòa án   t    vắng   t theo quy định. 

Ý kiến của  i   sát vi n đại diện Viện  i   sát nhân dân tỉnh Bình 

Dương: Những người tiến hành tố t ng và người tha  gia tố t ng tại Tòa án cấp 

ph c th   đã th c hiện đ ng quy định của Bộ  uật Tố t ng dân s . Tại phi n tòa 

ph c th    các đương s  vắng   t đã có y u cầu   t    vắng   t. Đề nghị Hội 

đồng   t      t    vắng   t h  theo thủ t c chung. Về nội dung: Các đương s  

đã thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết v  án tại Bi n  ản hòa giải ngày 

28/11/2023. Đề nghị Hội đồng   t    s a  ản án sơ th    công nhận s  thỏa 

thuận của các đương s  theo quy định tại Điều 300 Bộ  uật Tố t ng dân s . 

Sau khi nghi n cứu tài  iệu  chứng cứ có trong hồ sơ v  án được th   tra 

tại phi n tòa  ý kiến của  i   sát vi n. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

[1] Về tố t ng: Tại phi n tòa  các đương s  vắng   t đã có đơn đề nghị 

  t    vắng   t. Toà án tiến hành phi n toà ph c th     t    vắng   t các 

đương s  theo quy định tại khoản 2 Điều 296 Bộ  uật Tố t ng dân s . 

[2] Về nội dung: tại Bi n  ản hòa giải ngày 28/11/2023, nguy n đơn ông 

Nguyễn Văn L (do ông Huỳnh Nhật Q đại diện) và  ị đơn  à Phạ  Thị Hường 

t  nguyện thoả thuận thống nhất về việc giải quyết v  án: Hu  Hợp đồng đ t c c 

về việc chuy n nhượng quyền s  d ng đất ngày 19/5/2022 giữa  à Phạ  Thị 

Hường đại diện   n  án (g i tắt  à   n  ) với ông Nguyễn Văn L đại diện   n 

 ua (g i tắt  à   n B). Bà Phạ  Thị Hường có ngh a v  thanh toán cho ông 

Nguyễn Văn L 200.000.000 đồng vào ngày 25/01/2024. Nguy n đơn nộp toàn 

 ộ án phí sơ th   theo quy định của pháp  uật. 



5 

 

 

[3] Xét thấy  các đương s  thoả thuận được với nhau về việc giải quyết v  

án và thoả thuận của h   à t  nguyện  không vi phạ  điều cấ  của pháp  uật và 

không trái đạo đức  ã hội. Hội đồng   t    ph c th   s a  ản án sơ th    công 

nhận s  thỏa thuận của các đương s  theo quy định tại Điều 300 Bộ  uật Tố t ng 

dân s . Ý kiến của  i   sát vi n  à phù hợp.  n phí sơ th    ph c th  : 

Nguy n đơn phải nộp theo quy định. 

 Vì các  ẽ tr n; 

Q YẾT Đ NH  

- Căn cứ Điều 300 Bộ  uật Tố t ng dân s ; 

- Căn cứ khoản 5 Điều 29 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy  an Thường v  Quốc hội quy định  ức thu   iễn  giả   thu  

nộp  quản  ý và s  d ng án phí và  ệ phí Tòa án; 

- Căn cứ khoản 1 Điều 13 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 

11/01/2019 của Hội đồng Th   phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp 

d ng  ột số quy định của pháp  uật về  ãi   ãi suất  phạt vi phạ   

Tuyên xử  

1. S a Bản án số 76/2023/DS-ST ngày 30/6/2023 của Tòa án nhân dân thị 

xã B. Công nhận s  thỏa thuận của ông Nguyễn Văn L và  à Phạ  Thị H như 

sau: Hu  Hợp đồng đ t c c về việc chuy n nhượng quyền s  d ng đất ngày 

19/5/2022 giữa  à Phạ  Thị Hường đại diện   n  án (g i tắt  à   n  ) với ông 

Nguyễn Văn L đại diện   n  ua (g i tắt  à   n B). Bà Phạ  Thị Hường có 

ngh a v  thanh toán cho ông Nguyễn Văn L 200.000.000 đồng vào ngày 

25/01/2024.  

   từ ngày có đơn y u cầu thi hành án của người được thi hành án (đối 

với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án 

 ong    n phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền  ãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo  ức  ãi suất quy định tại Điều 357  Điều 468 của Bộ  uật Dân s  

nă  2015  trừ trường hợp pháp  uật có quy định khác. 

2. Về án phí: 

-  n phí sơ th  : ông Nguyễn Văn L phải nộp 5.300.000 đồng được khấu 

trừ 5.300.000 đồng đã nộp theo Bi n  ai thu tạ  ứng án phí   ệ phí Tòa án số 

0001416 ngày 01/12/2022 của Chi c c Thi hành án dân s  thị  ã B. Bà Phạ  

Thị H không phải chịu. Chi c c Thi hành án dân s  thị  ã B trả  ại cho  à H 

600.000 đồng theo Bi n  ai thu tạ  ứng án phí   ệ phí Tòa án số 0011024 ngày 

06/4/2023. 

-  n phí ph c th  : ông Nguyễn Văn L phải nộp 300.000 đồng được 

khấu trừ 300.000 đồng đã nộp theo Bi n  ai thu tạ  ứng án phí   ệ phí Tòa án số 

0011549 ngày 10/7/2023 của Chi c c Thi hành án dân s  thị  ã B. 

Trường hợp  ản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân s  thì người được thi hành án dân s   người phải thi hành án dân s  có 
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quyền thỏa thuận thi hành án  quyền y u cầu thi hành án  t  nguyện thi hành án 

ho c  ị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6  7 và 9 Luật Thi hành 

án dân s ; thời hiệu thi hành án được th c hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân s . 

Bản án ph c th   có hiệu   c pháp  uật k  từ ngày tuy n án./. 

N i nhận:                                                
- Các đương s ;                                                                                            

- V SND tỉnh Bình Dương;   

- Tòa án nhân dân thị  ã B; 

- Chi c c TH DS thị  ã B;  

- Lưu: HS  HCTP.                                   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Trung 

 

  

 

 




